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KẾ HOẠCH   

Xây dựng xã Xuân Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 12/03/2026 của Sở Tư pháp tỉnh 

Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

Uỷ  ban nhân dân xã Xuân Bình ban hành Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2026, với  các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

15/2025/TT- BTP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg; Kế hoạch số 15/KH-STP  ngày 

12/03/2025 của  sở Tư pháp  tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng  xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được 

giao, các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, 

trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện, cơ chế phối hợp của các 

phòng, ban, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện; chú 

trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có 

liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. 

- Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải 

gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

đồng thời, đi liền với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được thực hiện đúng 

nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự, thủ tục theo Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 

năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tư pháp Thanh Hoá. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 
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pháp luật: Tiêu chí đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao 

gồm 03 tiêu chí, với 14 chỉ tiêu sau: 

1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Chỉ tiêu 2: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

c) Chỉ tiêu 3: Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục 

thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có 

điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; 

b) Chỉ tiêu 2: Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin; 

c) Chỉ tiêu 3: Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin; 

d) Chỉ tiêu 4: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

đ) Chỉ tiêu 5: Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Chỉ tiêu 6: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, 

phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

g) Chỉ tiêu 7: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

3. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở  

a) Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn Tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng Tổ 

hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

b) Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở; 

c) Chỉ tiêu 3: Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; 
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d) Chỉ tiêu 4: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, 

phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thực hiện các tiêu chí 

1.1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan. 

b) Chỉ tiêu 2: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuỳ vào nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị được giao chủ 

trì tham mưu có trách nhiệm xây dựng Dự thảo. Đồng thời, trong quá trình xây 

dựng Dự thảo, việc truyền thông được thực hiện từ thời điểm lấy ý kiến đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp về chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật đến khi cơ quan có thẩm quyền thông qua hoặc ban hành.   

c) Chỉ tiêu 3: Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu 

cho UBND xã tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

1.2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chỉ tiêu 1: Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục 

thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có 

điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá – Xã hội, Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công.  

b) Chỉ tiêu 2: Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá – Xã hội, Trung tâm cung ứng dịch vụ 
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công.  

c) Chỉ tiêu 3: Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin. 

UBND xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan. 

d) Chỉ tiêu 4: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026:  Trong quý I 

năm 2026. 

+ Thời gian tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

Thường xuyên trong năm. 

đ) Chỉ tiêu 5: Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá – Xã hội. 

e) Chỉ tiêu 6: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, 

phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật;  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hoá – Xã hội. 

g) Chỉ tiêu 7: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

- Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công tổ chức thông tin, giới thiệu để người dân, đặc biệt là người thuộc diện 

được trợ giúp pháp lý, biết và tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý theo đúng quy 

định của Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

1.3. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở  

a) Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn Tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng Tổ 

hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 
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- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

b) Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về 

hòa giả ở cơ sở; 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

c) Chỉ tiêu 3: Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

d) Chỉ tiêu 4: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, 

phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể xã  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến quy 

định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp chỉ đạo và giám sát 

thực hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg; tham gia giám sát việc đánh giá, 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp tổ chức thực hiện đánh giá 

sự hài lòng của người dân về hiệu quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

3. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được bố trí 

trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

- Giao phòng Kinh tế phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã tham 

mưu UBND xã bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định pháp luật. 

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng nguồn 

kinh phí hợp pháp hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.    

4. Tổ chức tự đánh giá, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhân xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

4.1. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  
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- Tham mưu cho UBND xã tổ chức đánh giá (tự đánh giá, tổ chức họp, 

đánh giá kết quả thực hiện và mức độ đạt của từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật; niêm yết hoặc đăng tải công khai kết quả tự đánh giá); lập hồ sơ đề 

nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngay sau thời điểm chốt số 

liệu đánh giá gửi đến Sở Tư pháp qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc (TD office) để thẩm định. Thời gian hoàn thành hồ sơ gửi Sở Tư 

pháp đề nghị thẩm định: Chậm nhất ngày 12/11/2026. 

- Kịp thời thông tin, phản ánh, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải 

quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên 

quan đến đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời 

tham mưu trong chỉ đạo, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

và các nhiệm vụ khác liên quan. 

4.2. Các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

UBND xã yêu cầu các phòng ban, ngành,  cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp tỉnh (để b/c);   
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);   
- Chủ tịch, các PCT xã;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; 

- Trung tâm cung ứng DVC xã; 

- Các phòng chuyên  môn  xã; 

-  Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

           Trịnh Xuân Sơn 
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